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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định 

 

Thực hiện Văn bản số 1040/SNN-TL ngày 12/4/2023 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định về báo cáo hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân 

trên địa bàn tỉnh. 

Sau khi rà soát, thống kê, UBND huyện báo cáo kết quả hoạt động của lực 

lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn huyện, như sau: 

 1. Về kết quả triển khai thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân:  

(Cụ thể danh sách thành lâp theo Phụ lục 1 gửi kèm) 

2. Về thống kê chiều dài đê được phân công theo dõi quản lý: 

(Chi tiết  theo phụ lục 2 gửi kèm) 

 Trên đây là tổng hợp hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân trên địa bàn 

huyện, UBND huyện kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định xem xét 

tổng hợp./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCTUBND  huyện;                                                                                                                                                                                 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- CVP, PCVP - 2;   

- Lưu: VT, K1.               

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Xuân 

V/v hoạt động của lực 

lượng quản lý đê nhân dân 

trên địa bàn huyện 

 

 

 

      

 
 

 

 

 



PHỤ LỤC 1: 

DANH SÁCH LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ ĐÊ NHÂN DÂN CỦA UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN  

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUY PHƯỚC ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP  

 (Kèm theo Văn bản số         /UBND-NN  ngày      tháng      năm 2023 của UBND huyện) 
 

STT Họ và tên Địa chỉ thường trú Số điện thoại Ghi chú 

1 Nguyễn Ngọc Tiến Thôn Bình An 2 , xã Phước Thành 0349 677 500   

2 Đoàn Thái Niên Thôn Đại Hội , xã Phước An 0987 373 612   

3 Nguyễn Văn Thu  Tổ 1, khu phố Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì 0974051729 
Thay thế 

Ông Trình 

Văn Đông  

4 Nguyễn Văn Thành Khu phố Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước 0708 002 388   

5 Thái Văn Dũng Thôn Quảng Tín , xã Phước Lộc 0905 395 016   

6 Nguyễn Xuân Cảnh Thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa 0782 648 095   

7 Trình Ngọc Bích Thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp 0903873702 

Thay thế 

Ông Lê 

Thanh 

Thơm 

8 Nguyễn Văn Dũng Thôn Háo Lễ, xã Phước Hưng 0365 065 135   

9 Võ Lê Toàn Thôn Phục Thiện, xã Phước Quang 0702555319 

Thay thế 

Ông Trần 

Ngọc Hưng  

10 Trần Đình Định Thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng 0932 522 138   

11 Trần Văn Minh Thôn An Lợi, xã Phước Thắng 0379 851 135   

12 Nguyễn Thanh Tùng Thôn Vinh Quang 1 , xã Phước Sơn 0987 465 153   

13 Phạm Cao Đức Thôn Dương Thiện , xã Phước Sơn 0985 483 367   

14 Huỳnh Văn Trinh Thôn Nhân Ân , xã Phước Thuận 0968 638 360   

15 Phạm Đức Hòa Thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận 0328 450 105   

16 Huỳnh Minh Hải Thôn Tân Giản, xã Phước Hòa 0968 757 697   

17 Man Thanh Vũ Thôn Kim Tây, xã Phước Hòa 0987 338 212   



Phụ lục 2: 

THỐNG KÊ CHIỀU DÀI  PHÂN CÔNG QUẢN LÝ ĐÊ NHÂN DÂN 

(Kèm theo Văn bản số         /UBND-NN  ngày      tháng      năm 2023 của UBND huyện) 

 
 

STT Đơn vị - Họ và tên   
Số lượng 

(người) 

Chiều 

dài quản 

lý (km) 

Số điện thoại 
Quyết định 

thành lập 
Ghi chú 

1 Xã Phước Thành 1 5,5       

- Nguyễn Ngọc Tiến   5,5 0349 677 500 

Quyết định 

42/QĐ-UBND 

ngày 

13/01/2020 

  

+ 
Tuyến đê sông Hà 

Thanh 
  5,5       

2 Xã Phước An 1 1,3       

- Đoàn Thái Niên   1,3 0987 373 612 

Quyết định 

42/QĐ-UBND 

ngày 

13/01/2020 

  

+ 
Tuyến đê sông Hà 

Thanh 
  1,3       

3 Thị trấn Diêu Trì 1 7,4       

- Nguyễn Văn Thu    7,4 0974051729 

Quyết định 

1893QĐ-

UBND ngày 

27/03/2023 

  

+ 
Tuyến đê sông Hà 

Thanh 
  5,3       

+ Tuyến đê sông Cát   2,1       

4 Thị trấn Tuy Phước 1 5,7       

- Nguyễn Văn Thành   5,7 0708 002 388 

Quyết định 

42/QĐ-UBND 

ngày 

13/01/2020   

+ 
Tuyến đê sông Hà 

Thanh 
  4,2     

  

+ Tuyến đê Đông   1,5       

5 Xã Phước Lộc 1 2,0       

- Thái Văn Dũng   2,0 0905 395 016 

Quyết định 

42/QĐ-UBND 

ngày 

13/01/2020   

+ Tuyến đê sông Kôn   2,0       

6 Xã Phước Nghĩa 1 9,0       

- Nguyễn Xuân Cảnh   9,0 0782 648 095 

Quyết định 

42/QĐ-UBND 

ngày 

13/01/2020   

+ Tuyến đê sông Kôn   8,0       



2 

 

   

+ Tuyến đê Đông   1,0       

7 Xã Phước Hiệp 1 6,3       

- Trình Ngọc Bích   6,3 0903873702 

Quyết định 

928QĐ-

UBND ngày 

11/03/2022   

+ Tuyến đê sông Kôn   3,9       

+ 
Tuyến đê sông Cây 

Me 
  2,4     

  

8 Xã Phước Hưng 1 10,1       

- Nguyễn Văn Dũng   10,1 0365 065 135 

Quyết định 

42/QĐ-UBND 

ngày 

13/01/2020   

+ 
Tuyến đê sông Gò 

Chàm 
  10,1     

  

9 Xã Phước Quang 1 6,3       

- Võ Lê Toàn   6,3 '0702555319 

Quyết định 

494/QĐ-

UBND ngày 

09/02/2022   

+ Tuyến đê sông Kôn   6,3       

10 Xã Phước Thắng 2 6,23       

- Trần Đình Định   3,11 0932 522 138 

Quyết định 

42/QĐ-UBND 

ngày 

13/01/2020   

+ Tuyến đê Đông   3,11       

- Trần Văn Minh   3,12 0379 851 135 

Quyết định 

42/QĐ-UBND 

ngày 

13/01/2020   

+ Tuyến đê Đông   3,12       

11 Xã Phước Sơn 2 10,0       

- Nguyễn Thanh Tùng   4,5 0987 465 153 

Quyết định 

42/QĐ-UBND 

ngày 

13/01/2020   

+ Tuyến đê Đông   4,5       

- Phạm Cao Đức   5,5 0985 483 367 

Quyết định 

42/QĐ-UBND 

ngày 

13/01/2020   

+ 
Tuyến đê sông Cây 

Me 
  5,5     

  

12 Xã Phước Thuận 2 8,0       



3 

 

   

- Huỳnh Văn Trinh   4,0 0968 638 360 

Quyết định 

42/QĐ-UBND 

ngày 

13/01/2020   

+ Tuyến đê Đông   4,0       

- Phạm Đức Hòa   4,0 0328 450 105 

Quyết định 

42/QĐ-UBND 

ngày 

13/01/2020   

+ Tuyến đê Đông   4,0       

13 Xã Phước Hòa 2 21,3       

- Huỳnh Minh Hải   10,55 0968 757 697 

Quyết định 

42/QĐ-UBND 

ngày 

13/01/2020   

+ Tuyến đê Đông   10,55       

- Man Thanh Vũ   10,7 0987 338 212 

Quyết định 

42/QĐ-UBND 

ngày 

13/01/2020   

+ Tuyến đê sông Kôn   5,2       

+ 
Tuyến đê sông Cây 

Me 
  5,5     

  

  Tổng cộng   99,1       
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